
1 Trần Minh Ái Ngọc 8a2
Mô hình hệ thống tự động làm mát mái nhà,  

điều khiển đèn cổng, chống trộm
21 THCS Tràm Chim 74,8 Đặc biệt

2
Lê Nguyễn Anh Thư

Ngô Thị Ngọc Diễm

10a2

10a3
Khóa cửa IoT 18 THPT Tràm Chim 72,8 Nhất

3
Hồ Huỳnh Trọng Nhân

Trần Võ Quốc Trạng

7a7

7a3

Bộ thí nghiệm điện lớp 7 từ rác thải

 điện tử
21 THCS Tràm Chim 71,8 Nhì

4 Châu Hạo Thiên 1/4 Dụng cụ sát khuẩn tay 3 Tiểu học Tràm Chim 2 66,8 Nhì

5 Phan Thanh Hùng 9a3 Giàn phơi đồ thông minh 1 THCS An Hòa 65,8 Ba

6 Mạc Trọng Nghĩa 7a3 Dụng cụ rữa tay không tiếp xúc 1 THCS An Hòa 65,0 Ba

7
Phan Minh Triết

Lê Huy Thế
11CB1 Thiết bị khử khuẩn đa năng 19 THCS - THPT Phú Thành A 61,0 Ba

8
Trần Thanh Nhân

6a4

Bể cá mini

15 THCS Phú Cường 59,3
Khuyến

 khích

9 Võ Minh Nhựt 4/1
Đèn ngủ mô hình chậu hoa Astiso làm từ

 muỗng nhựa
9 Tiểu học Hòa Bình 2 59,3

Khuyến

 khích

10
Nguyễn Hữu Khánh

4/3

Bản đồ Việt Nam

14 Tiểu học Hòa Bình  1 58,8
Khuyến

 khích

11 Nguyễn Thành Đồng 5/2 Tranh mùa thu quê em 3 Tiểu học Tràm Chim 2 58,0
Khuyến

 khích

12 Võ Minh Đăng 2/1 Mô hình ống dẫn nước thủy nông 7 Tiểu học Phú Đức 57,5
Khuyến

 khích

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT XẾP GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, 

NHI ĐỒNG LẦN 8 NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 59/TTr- KTHT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của phòng Kinh tế và Hạ tầng)
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TT Người dự thi Tên Sản phẩm
Đề xuất

xếp giải

Ghi 

chú
Lớp Mã số Tên trường ĐIỂM



GK1 GK2 GK3 GK4

73 70 82 74

80 70 81 60

75 65 72 75

60 70 77 60

68 55 77 63

55 65 75 65

55 70 63 56

60 60 62 55

55 60 57 65

60 65 55 55

50 65 52 65

70 60 50 50


